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1 30009025 184401833 PHAN THỊ VÂN ANH Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 19.78

2 30009039 184374917 BÙI THỊ BÌNH Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 21.5

3 30013521 184321903 NGUYỄN THỊ CHÂU Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 19.6

4 30006294 184361788 TRẦN THỊ HƯƠNG DIỄM Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 20.62

5 30004001 184395380 PHẠM THỊ NGỌC DIỆP Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 21.05

6 30002571 184378633 LÊ THỊ DUYÊN Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 20.78

7 30012191 184346084 LÊ THỊ DUYÊN Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 17.28

8 30014520 184408811 NGUYỄN THỊ DUYÊN Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 18.23

9 30008503 184401291 TRẦN THỊ MỸ DUYÊN Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 17.03

10 30002598 184378957 NGUYỄN DƯƠNG TRÀ GIANG Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 24.55

11 30004078 184336946 NGUYỄN THỊ HÀ GIANG Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 22.25

12 30005858 184369201 TRẦN THỊ THIỆN HÀ Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 19.98

13 30014097 184370716 HỒ THỊ MỸ HẢO Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 21.53

14 30011632 184398764 ĐẬU THỊ HẰNG Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 19.95

15 30007476 184411082 NGUYỄN THỊ HẰNG Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 19.75

16 30009768 184383002 TRẦN THỊ BÍCH HẰNG Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 18.18

17 30002661 184378924 DƯƠNG THỊ HOÀI Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 21.65

18 30000785 184396563 TRỊNH THỊ HOÀI Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 20.6

19 30012361 184362936 TRẦN THỊ THANH HUYỀN Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 19.83

20 30013711 184402962 CHU THỊ HƯƠNG Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 18.43

21 30006972 184404434 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 23.68

22 30006448 184369321 TRẦN THỊ LAN Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 19.63
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23 30000288 184396444 HOÀNG THỊ KHÁNH LINH Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 18.88

24 30003299 184403751 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 21.5

25 30009897 184407283 PHAN THỊ THÙY LINH Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 18.25

26 30005136 184366750 LÊ THỊ HƯƠNG LY Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 17.98

27 30012434 184373388 NGUYỄN THỊ MẾN Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 20.85

28 30002782 184378963 NGUYỄN DƯƠNG TRÀ MY Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 24.15

29 30002796 184378952 NGUYỄN THỊ NGA Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 23.18

30 30013801 184402459 TRẦN THỊ THANH NHÀN Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 20.88

31 30010003 184360992 NGUYỄN THỊ TÂM NHƯ Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 17.68

32 30009392 184334421 BÙI THỊ PHƯỢNG Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 21

33 30008848 184329286 NGUYỄN THỊ TÂM Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 21.1

34 30006124 184412515 MAI THỊ HOÀI THANH Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 20.85

35 30002362 184409403 VÕ THỊ THANH Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 21.58

36 30007872 184334725 ĐẶNG THỊ THẢO Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 19.88

37 30008891 184411944 THÁI THỊ THỎA Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 19.38

38 30005660 184390820 PHẠM THỊ THU Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 18.65

39 30013901 184413038 NGUYỄN THỊ THUẦN Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 17.48

40 30000949 184396295 DƯƠNG PHẠM PHƯƠNG THỦY Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 21.15

41 30014339 184344147 TRẦN THỊ THỦY Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 20.05

42 30006164 184391191 LÊ THỊ ÁNH THÚY Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 19.7

43 30012625 184317604 LÊ THỊ THƯ Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 20.55

44 30007201 184420072 LÊ THỊ THƯƠNG Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 21.94

45 30006689 184380075 TRẦN THỊ HƯƠNG TRÀ Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 21.28

46 30007217 184377135 LÊ THỊ QUỲNH TRANG Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 19.32

47 30005311 184377787 VÕ THỊ QUỲNH TRANG Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 18.1

48 30006212 184391720 BÙI THỊ CẨM TÚ Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 18.88

49 30003010 184378982 ĐẶNG THỊ THUÝ VÂN Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 23.05

50 30001000 184305552 DƯƠNG THỊ VIỆT Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non M00 18.85

51 30010272 201827786 PHAN THÁI CHÂU ANH Đại học 7140202 Giáo dục Tiểu học D01 19.05

52 30001053 184316908 NGUYỄN THỊ THANH DIỄN Đại học 7140202 Giáo dục Tiểu học C20 19.25

53 30015650 184292492 LÊ HOÀNG DŨNG Đại học 7140202 Giáo dục Tiểu học C03 22.45

54 30009085 184397797 VÕ THỊ THÙY DƯƠNG Đại học 7140202 Giáo dục Tiểu học C20 22



55 30010334 184405914 LÊ THỊ HỒNG GIANG Đại học 7140202 Giáo dục Tiểu học C20 23.25

56 30010353 184405074 PHAN THỊ MAI HẠNH Đại học 7140202 Giáo dục Tiểu học C20 17.5

57 30008559 184397457 PHÙNG THỊ HẠNH Đại học 7140202 Giáo dục Tiểu học C20 18.75

58 30013658 184402345 ĐÀO THỊ HOA Đại học 7140202 Giáo dục Tiểu học C20 21.25

59 30009289 184401118 VÕ THỊ LOAN Đại học 7140202 Giáo dục Tiểu học C20 19.75

60 30005547 184390080 PHẠM THỊ MỸ Đại học 7140202 Giáo dục Tiểu học C01 21.05

61 30000370 184400250 THÔNG THỊ HOÀI NAM Đại học 7140202 Giáo dục Tiểu học C20 18

62 30010007 184407236 ĐÀO THỊ KIM OANH Đại học 7140202 Giáo dục Tiểu học C20 18.5

63 30000470 184345996 ÔNG THỊ NHƯ QUỲNH Đại học 7140202 Giáo dục Tiểu học C20 18.25

64 30008880 184329853 NGUYỄN THỊ THIẾT Đại học 7140202 Giáo dục Tiểu học C20 18.25

65 30012617 184362676 ĐINH THỊ THỦY Đại học 7140202 Giáo dục Tiểu học C20 17.75

66 30015118 184408795 NGUYỄN THỊ TIÊN Đại học 7140202 Giáo dục Tiểu học C20 17.75

67 30008979 184367227 ĐẶNG THỊ UYÊN Đại học 7140202 Giáo dục Tiểu học C20 20.5

68 30008986 184401497 NGUYỄN THỊ VÂN Đại học 7140202 Giáo dục Tiểu học C01 19.15

69 62003046 040543210 MÙA A DI Đại học 7140205 Giáo dục chính trị C00 18.25

70 30009138 184401127 HỒ THỊ HẢI Đại học 7140205 Giáo dục chính trị C14 21.8

71 30005940 184336109 NGUYỄN THỊ HUYỀN Đại học 7140205 Giáo dục chính trị C00 18.5

72 30009463 184367259 VÕ PHƯƠNG THẢO Đại học 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01 17.5

73 30009667 184405021 TRẦN THỊ NGỌC DIỆP Đại học 7220201 Ngôn ngữ Anh D14 18.65

74 30006925 184404978 TRƯƠNG THỊ HOAN Đại học 7220201 Ngôn ngữ Anh A01 13.6

75 30007003 184404862 LÊ DUY LINH Đại học 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 16.1

76 30007646 184411115 NGUYỄN THỊ LINH Đại học 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 14.3

77 30005277 184404215 ĐẶNG VĂN THÔNG Đại học 7220201 Ngôn ngữ Anh D15 15.25

78 30006666 184358146 PHAN THANH THÚY Đại học 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 16.25

79 30010178 184362919 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG Đại học 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 14.7

80 30016059 183965406 PHẠM THỊ QUỲNH TRANG Đại học 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 15.45

81 30005341 184329920 LÊ THỊ ÁNH TUYẾT Đại học 7220201 Ngôn ngữ Anh D15 15.55

82 30001958 184403006 NGUYỄN SỸ VĂN Đại học 7220201 Ngôn ngữ Anh D14 18.75

83 30015227 184359425 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN Đại học 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 15.15

84 30000672 184345750 LÊ THỊ MAI ANH Đại học 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 15.05

85 30014028 184344142 LÊ THỊ ÁNH Đại học 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D14 18.75

86 30012727 184321218 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH Đại học 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 15.9



87 31003538 174578236 LÊ XUÂN BẮC Đại học 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D15 15.55

88 30013522 184294119 NGUYỄN LÊ KHÁNH CHI Đại học 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D15 17.3

89 30000705 184365211 LÊ THỊ DUNG Đại học 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D15 18.25

90 30009064 184334482 NGUYỄN THỊ DUNG Đại học 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 16.1

91 29019600 187768677 TRẦN THỊ DUNG Đại học 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D15 16.3

92 30009069 184334473 VÕ THỊ DUNG Đại học 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 17.45

93 30000739 184332220 HOÀNG THỊ THU HÀ Đại học 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D15 17.9

94 30000774 184396857 LÊ THỊ HOA Đại học 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D15 18.8

95 30007524 184334759 ĐẶNG THỊ HÒA Đại học 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 17.05

96 31003185 044300002128PHAN THỊ HÒA Đại học 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D14 17

97 30000789 184396813 LÊ THỊ THU HỒNG Đại học 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 18.75

98 30013678 184413304 PHAN THANH HỢI Đại học 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D15 15.95

99 30008190 184401075 ĐÀM THỊ HUYỀN Đại học 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 18.6

100 30005093 184366944 TRƯƠNG THỊ THANH HUYỀN Đại học 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 17.8

101 30002174 184378591 TRƯƠNG THỊ THANH HUYỀN Đại học 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D15 17.2

102 30014752 184335708 TRẦN THỊ LAN Đại học 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D15 15.15

103 30000826 184345185 THÁI THỊ MỸ LINH Đại học 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 16.65

104 30003315 184416418 NGUYỄN THỊ LƯƠNG Đại học 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 18.2

105 30000837 184396958 NGUYỄN THỊ MỸ LƯƠNG Đại học 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 16.3

106 30003332 184416367 CHU VĂN MINH Đại học 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 13.8

107 30000355 184333892 HOÀNG THỊ MỸ Đại học 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D15 17.6

108 30000375 184396799 NGUYỄN THỊ NGA Đại học 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D15 18.45

109 30000860 184396452 NGUYỄN THỊ NGA Đại học 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D14 18.45

110 30000862 184396931 TRẦN THỊ HỒNG NGÁT Đại học 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 15.8

111 30000387 184333201 NGUYỄN THỊ NGỌC Đại học 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D15 19.85

112 30000884 184396911 TRẦN HÀ PHƯƠNG Đại học 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 17.45

113 31003400 044300001592TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH Đại học 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D15 20

114 30000924 184396904 LÊ THỊ THẢO Đại học 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D14 18

115 30013881 184402731 LÊ THỊ THẮM Đại học 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D15 15.6

116 30001900 184364124 NGUYỄN THỊ THÚY Đại học 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D15 16.45

117 30011387 184339142 PHAN THỊ TRANG Đại học 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D15 25

118 30000964 184332242 PHÙNG THỊ TRANG Đại học 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D15 16.15



119 30008405 184401793 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG Đại học 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D15 17.45

120 29020799 187768878 LÊ HỮU TUẤN Đại học 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D15 17.3

121 28028213 038300001547HOÀNG ANH Đại học 7340101 Quản trị kinh doanh C20 15.5

122 30004960 184395505 TRẦN TUẤN ANH Đại học 7340101 Quản trị kinh doanh C20 19.75

123 30000044 184333618 THÁI THỊ NGỌC ÁNH Đại học 7340101 Quản trị kinh doanh C20 18.25

124 30006279 184366987 LÊ ĐÌNH BẢO Đại học 7340101 Quản trị kinh doanh C20 16.5

125 30013515 184393066 PHAN THỊ THẠCH BÍCH Đại học 7340101 Quản trị kinh doanh C20 20.5

126 30011503 184406841 NGUYỄN THỊ LINH CHI Đại học 7340101 Quản trị kinh doanh C20 16.5

127 30006792 184404196 NGUYỄN THỊ HOA CÚC Đại học 7340101 Quản trị kinh doanh C20 20

128 30004065 184395927 NGUYỄN TRUNG ĐỨC Đại học 7340101 Quản trị kinh doanh C20 20.25

129 30001598 184384618 PHAN THỊ GIANG Đại học 7340101 Quản trị kinh doanh C20 18.5

130 30014603 184375248 ĐINH THỊ THU HIỀN Đại học 7340101 Quản trị kinh doanh C20 23

131 30012313 184373743 NGUYỄN THỊ HOÀI Đại học 7340101 Quản trị kinh doanh C20 16.75

132 01043636 233292351 LÊ NGỌC KHÁNH Đại học 7340101 Quản trị kinh doanh C14 18.55

133 30006998 184354738 NGUYỄN ĐỨC LÂM Đại học 7340101 Quản trị kinh doanh D01 14

134 30004348 184366769 NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA Đại học 7340101 Quản trị kinh doanh D01 19.75

135 30005235 184369534 NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN Đại học 7340101 Quản trị kinh doanh C20 16.25

136 30000912 184396076 NGUYỄN THỊ THANH Đại học 7340101 Quản trị kinh doanh C20 20

137 30009447 184411179 NGUYỄN THỊ THANH Đại học 7340101 Quản trị kinh doanh D01 17.2

138 30015074 184344929 LÊ LONG THIÊN Đại học 7340101 Quản trị kinh doanh C20 23.75

139 30013429 184402031 PHẠM THỊ HÀ TRANG Đại học 7340101 Quản trị kinh doanh D01 17.85

140 34007349 206336465 ĐẶNG NGỌC TUẤN Đại học 7340101 Quản trị kinh doanh C14 16.6

141 30001532 184388768 VÕ THỊ ANH Đại học 7340201 Tài chính-Ngân hàng C14 21.15

142 30000820 184410530 ĐỖ BÙI PHƯƠNG LINH Đại học 7340201 Tài chính-Ngân hàng C14 19.05

143 30001708 184414446 HOÀNG NGỌC LINH Đại học 7340201 Tài chính-Ngân hàng C14 15.75

144 30010807 184415072 HOÀNG THỊ THANH NHÀN Đại học 7340201 Tài chính-Ngân hàng C14 19.55

145 01054175 001300021491NGUYỄN THỊ THỦY Đại học 7340201 Tài chính-Ngân hàng D01 14.55

146 30005713 184350051 TRẦN THỊ TUYẾT Đại học 7340201 Tài chính-Ngân hàng C20 15.25

147 30012747 184323000 PHAN HUYỀN DIỆU Đại học 7340301 Kế toán C20 19

148 30004012 184338987 PHAN THỊ DUNG Đại học 7340301 Kế toán D01 18.85

149 30007404 184334751 NGUYỄN THỊ DUYÊN Đại học 7340301 Kế toán C20 22.25

150 30011561 184346279 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG Đại học 7340301 Kế toán A00 15.3



151 31004510 044200001130TRẦN ĐÌNH DƯƠNG Đại học 7340301 Kế toán C14 14.2

152 30014567 184408895 ĐINH THỊ BÍCH HÀ Đại học 7340301 Kế toán C20 18.5

153 30000200 184332543 ĐÀO THỊ HOA Đại học 7340301 Kế toán C20 20.75

154 30002137 184403248 LÊ THỊ HOÀI Đại học 7340301 Kế toán D01 15.55

155 30001126 184384756 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN Đại học 7340301 Kế toán C20 13.75

156 30007578 184374782 NGUYỄN THỊ HUYỀN Đại học 7340301 Kế toán C20 21.25

157 30003262 184403627 PHẠM THỊ KHÁNH HUYỀN Đại học 7340301 Kế toán D01 21.75

158 30000259 184333844 NGUYỄN XUÂN HƯỚNG Đại học 7340301 Kế toán C20 20.75

159 30012377 184362677 PHAN THỊ LÀI Đại học 7340301 Kế toán C20 19.25

160 30009876 184317730 TRẦN THỊ MỸ LỆ Đại học 7340301 Kế toán C20 19.75

161 30013206 184376103 ĐÀO THỊ LINH Đại học 7340301 Kế toán D01 14.25

162 30002213 184409009 NGUYỄN THỊ LINH Đại học 7340301 Kế toán D01 14.9

163 30000306 184333125 VŨ THỊ LINH Đại học 7340301 Kế toán C20 18.75

164 30006016 184380149 NGUYỄN THỊ LỆ MỸ Đại học 7340301 Kế toán A00 14.7

165 30014212 184370153 PHAN THỊ NGA Đại học 7340301 Kế toán C20 20.75

166 30005563 184390055 TRẦN THỊ NGỌC Đại học 7340301 Kế toán D01 14.35

167 30014910 184370610 NGUYỄN THỊ YẾN NHI Đại học 7340301 Kế toán C20 17.25

168 30008295 184397301 NGUYỄN THỊ NHUNG Đại học 7340301 Kế toán C20 17.25

169 30009355 184411868 PHAN THỊ NHUNG Đại học 7340301 Kế toán C20 16

170 30012863 184402609 TRẦN THỊ NHỤY Đại học 7340301 Kế toán C20 18.25

171 30001798 184388211 TRẦN THỊ YẾN NHƯ Đại học 7340301 Kế toán C20 22.5

172 30006066 184358306 NGUYỄN THỊ KIM OANH Đại học 7340301 Kế toán C20 22.5

173 30005210 184395972 LÊ THỊ VIỆT PHƯƠNG Đại học 7340301 Kế toán C20 19.25

174 30008849 184401086 TRẦN THỊ TÂM Đại học 7340301 Kế toán C14 18.5

175 30006634 184380354 TRƯƠNG THỊ THẮM Đại học 7340301 Kế toán A00 21.05

176 30010122 184347132 TẠ QUANG THÌN Đại học 7340301 Kế toán C20 16.75

177 30015085 184325149 TRẦN THỊ THƠ Đại học 7340301 Kế toán C20 24

178 30009488 184401943 LA THỊ THÙY Đại học 7340301 Kế toán C20 19

179 30002933 184318512 TRẦN THỊ BÍCH THỦY Đại học 7340301 Kế toán D01 13.55

180 30015110 184408149 NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG Đại học 7340301 Kế toán C20 19.5

181 62002739 040637375 SÙNG A TÍNH Đại học 7340301 Kế toán C20 20.5

182 30001913 184384521 BÙI THỊ TRANG Đại học 7340301 Kế toán C20 19.5



183 30015135 184325055 LƯU THỊ HUYỀN TRANG Đại học 7340301 Kế toán C20 20

184 30007960 184401722 NGUYỄN THỊ TRANG Đại học 7340301 Kế toán A00 15.05

185 30009525 184401542 VÕ THỊ TRANG Đại học 7340301 Kế toán C20 23

186 30000993 184396772 LÊ THỊ VÂN Đại học 7340301 Kế toán D01 17.55

187 30015238 184335699 NGUYỄN THỊ YẾN Đại học 7340301 Kế toán D01 16.8

188 04004994 201833195 NGUYỄN ĐOÀN AN Đại học 7380101 Luật C00 16.25

189 30012784 184321056 NGUYỄN THỊ HOÀI Đại học 7380101 Luật C00 15.75

190 30011709 184362079 TRẦN THỊ HUYỀN Đại học 7380101 Luật C00 14.5

191 30003718 184392602 ĐỒNG ĐAN LINH Đại học 7380101 Luật C00 19.75

192 30005215 184366969 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG Đại học 7380101 Luật C00 16.5

193 30006133 184390582 NGUYỄN ĐỨC THẢO Đại học 7380101 Luật C00 15.75

194 30001539 184309353 NGUYỄN CÔNG BẮC Đại học 7480201 Công nghệ thông tin A04 16.35

195 30008497 184401286 PHAN ĐĂNG DŨNG Đại học 7480201 Công nghệ thông tin A00 15.75

196 30005427 184338904 HOÀNG TIẾN ĐẠT Đại học 7480201 Công nghệ thông tin A00 17.15

197 01027284 013696481 TRẦN NGỌC NAM Đại học 7480201 Công nghệ thông tin A01 13.75

198 30016028 184280053 NGUYỄN CAO THẾ Đại học 7480201 Công nghệ thông tin C01 20.1

199 30009605 184360064 NGUYỄN THỊ MINH ANH Đại học 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C20 16.75

200 30014472 184375528 NGUYỄN THỊ HUYỀN CHI Đại học 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C20 25.75

201 30006788 184404563 PHAN THỊ CHINH Đại học 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C20 19.75

202 30009655 184360932 LÊ THÀNH CÔNG Đại học 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành D01 13.65

203 23002829 113755778 NGUYỄN THÀNH CÔNG Đại học 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C14 19.5

204 08004634 063555669 HOÀNG THỊ GÁNH Đại học 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C20 23.5

205 30007448 184389582 PHAN BÁ GIANG Đại học 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C20 16.75

206 30005885 184395784 TRẦN THỊ HIỀN Đại học 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành A00 16.05

207 30000312 184332088 LÊ VŨ LONG Đại học 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C20 19

208 30006540 184369377 NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG Đại học 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C20 23.25

209 30012499 184317863 NGUYỄN THỊ TỐ NHƯ Đại học 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C20 17.25

210 30009397 184334392 VÕ THỊ PHƯỢNG Đại học 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C20 19.75

211 30002361 184403305 NGUYỄN THỊ THANH Đại học 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành D01 15.3

212 30010083 184360343 VÕ THỊ YẾN THANH Đại học 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành D01 15.95

213 30006656 184390555 NGUYỄN THỊ THỦY Đại học 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C20 16.75

214 30012930 184326561 HOÀNG MAI TIÊN Đại học 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành D01 15.55



215 30015175 184408540 NGUYỄN MINH TUẤN Đại học 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C20 18.25

216 30015192 184370590 NGUYỄN THỊ TUYẾT Đại học 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C20 21.75

217 30007371 184411196 NGUYỄN THỊ DIỄM Cao đẳng 51140201 Giáo dục Mầm non M00 18.83

218 30012753 184402637 PHAN THỊ DUYÊN Cao đẳng 51140201 Giáo dục Mầm non M00 15.5

219 30007261 184389858 ĐÀO THỊ MỸ UYÊN Cao đẳng 51140202 Giáo dục Tiểu học D01 15.7

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH


